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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH HẢI DƯƠNG 

 

Bản án số: 05/2018/HSPT 

Ngày 22/01/2018 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: Ông Mạc Minh Quang. 

Các thẩm phán: Bà Lê Thị Thanh Thủy và ông Nguyễn Huy Hiểu. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hải Dương tham gia phiên tòa: 

Ông Phạm Văn Vững - Kiểm sát viên. 

Ngày 22/01/2018, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hải Dương xét xử phúc 

thẩm vụ án hình sự thụ lý số 198/2017/TLPT-HS ngày 21 tháng 12 năm 2017 đối 

với bị cáo Nguyễn Văn D, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ 

thẩm số 68/2017/HSST, ngày 14/11/2017 của Tòa án nhân dân huyện Nam Sách, 

tỉnh Hải Dương. 

- Bị cáo kháng cáo: Nguyễn Văn D, sinh ngày 19/11/1989; ĐKHKTT và chỗ 

ở: thôn P, xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ 

văn hoá: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; 

con ông: Nguyễn Văn A và bà Đỗ Thị B; vợ là: Nguyễn Thị Thu C và có 02 con, 

con lớn sinh năm 2015, con nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị 

tạm giam từ ngày 08/9/2017 cho đến nay tại Trại tạm giam Kim Chi, Công an tỉnh 

Hải Dương; (có mặt tại phiên toà). 

- Người bị hại: Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1974; trú tại: thôn P, xã H, 

huyện N, tỉnh Hải Dương; (có mặt tại phiên tòa). 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 12 giờ ngày 11/5/2017, Nguyễn Văn D cùng anh Nguyễn Bá T 

đến nhà anh Trần Văn K ở thôn P, xã H, huyện N, tỉnh Hải Dương để ăn cơm, 

uống rượu. Khoảng 30 phút sau có anh Nguyễn Văn L, Nguyễn Hữu M và anh 

Trần Văn G đến ngồi ăn cùng. Đến khoảng 14 giờ thì xảy ra mâu thuẫn giữa D 

với anh G, được mọi người khuyên ngăn nên D đi ra ngoài bàn uống nước ở 
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ngoài sân ngồi hút thuốc lào. Sau đó các anh L, G, M, T đi ra bàn ngoài uống 

nước cùng D, còn anh K dọn dẹp đồ trong nhà. Trong lúc ngồi uống nước giữa 

D với anh G lại xảy ra mâu thuẫn. Anh L đứng cách D khoảng 1m có lời can 

ngăn hai bên. D bực tức đứng dậy, tay phải cầm điếu cày vụt một nhát từ phải 

qua trái vào mắt trái và sống mũi của anh L khiến anh L bất tỉnh và được mọi 

người đưa đi viện cấp cứu. Hậu quả làm anh L bị thương tích ở sống mũi, vỡ bờ 

sương hố mắt trái, vỡ nhãn cầu mắt trái đã đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Hải Dương từ ngày 13/5/2017 đến 24/5/2017 và tại Bệnh viện Mắt trung ương 

từ ngày 31/5/2017 đến 06/6/2017. 

Tại Kết luận giám định số 3053/C54(TT1) ngày 30/8/2017 của Viện khoa 

học hình sự - Bộ công an kết luận: sẹo phần mềm tại sống mũi bên phải 01%; 

sẹo phần mềm sát rãnh mũi má bên trái 01%, vỡ bờ dưới sương hố mắt trái 06%; 

chấn thương vỡ nhãn cầu mắt trái, đã phẫu thuật lấy thủy tinh thể 55%, tổng tỷ 

lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Văn L tại thời điểm giám định 

là 59%, các thương tích của anh L do vật tày gây lên. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2017/HSST ngày  14/11/2017, Tòa án nhân dân 

(TAND) huyện Nam Sách đã áp dụng: Khoản 3 Điều 104, các điểm b, p khoản 1 

và khoản 2 Điều 46, Điều 33 Bộ luật hình sự; khoản 3 Điều 7,  khoản 3 Điều 134 

Bộ luật hình sự năm 2015; Nghị quyết 41/2017/QH13 ngày 20/6/2017 của Quốc 

Hội. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn D 06 (sáu) năm 03 (ba) tháng tù, thời gian 

tính từ ngày bắt tạm giam 08/9/2017. Ngoài ra bản án còn quyết định về xử lý 

vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 20/11/2017 bị cáo Nguyễn Văn D kháng cáo 

với nội dung giảm nhẹ hình phạt.  

Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Bị cáo D giữ nguyên kháng cáo, đề nghị được giảm nhẹ hình phạt. 

- Người bị hại đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) giảm nhẹ hình phạt cho 

bị cáo. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) tỉnh tham gia phiên tòa sau 

khi phân tích các tình tiết của vụ án xác định bị cáo đã có hành vi cố ý gây 

thương tích cho anh L, với mức thương tích 59% nên cấp sơ thẩm đã xử bị cáo 

mức án 06 năm 03 tháng tù là có căn cứ, đề nghị y án sơ thẩm.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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Lời khai nhận tội của bị cáo D tại phiên tòa phù hợp với các lời khai và 

các tài liệu có trong hồ sơ vụ án nên có đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 12 giờ 

ngày 11/5/2017, Nguyễn Văn D đã có hành vi dùng điếu cày vụt một nhát từ 

phải qua trái vào mắt trái và sống mũi của anh L, hậu quả làm anh L bị thương 

tích ở sống mũi, vỡ bờ sương hố mắt trái, vỡ nhãn cầu mắt trái và xác định tổng 

tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể của anh Nguyễn Văn L tại thời điểm giám 

định là 59%. Hành vi đó của Nguyễn Văn D bị cấp sơ thẩm xét xử về tội Cố ý 

gây thương tích là đúng pháp luật. Bị cáo không kháng cáo và VKSND không 

kháng nghị về tội danh. 

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, HĐXX nhận thấy: Hành 

vi của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm nghiêm trọng đến sức 

khỏe của người khác, gây thương tích và tổn hại phần trăm sức khỏe rất lớn cho 

anh L. Cấp sơ thẩm đã áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Mặc dù 

người bị hại xin giảm nhẹ cho bị cáo nhưng với hành vi và hậu quả rất nghiêm 

trọng nêu trên cấp sơ thẩm đã xử bị cáo với mức án 06 năm 03 tháng tù là phù 

hợp, không nặng. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo không có thêm tình tiết giảm nhẹ 

nào mới nên cần y án sơ thẩm, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo.  

Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

HĐXX không xét và đã có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo 

kháng nghị. 

Về án phí: Bị cáo kháng cáo không được chấp nhận nên phải chịu án phí 

phúc thẩm hình sự. 

Vì các lẽ trên;  

Căn cứ khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ 

thẩm số 68/2017/HSST ngày  14/11/2017 của TAND huyện Nam Sách, tỉnh Hải 

Dương. 

Áp dụng: Khoản 3 Điều 104, các điểm b, p khoản 1 và khoản 2 Điều 46, 

Điều 33 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009; khoản 3 Điều 7, 

khoản 3 Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Nghị 

quyết 41/2017/QH13 ngày 20/6/2017 của Quốc Hội;  

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn D 06 (sáu) năm 03 (ba) tháng tù về tội Cố ý 

gây thương tích, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 08/9/2017. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị, 

có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 
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Án phí: Bị cáo Nguyễn Văn D phải chịu án phí phúc thẩm hình sự 

200.000đ. 

Án xử phúc thẩm công khai, có mặt bị cáo và người bị hại.  

Bản án phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 

22/01/2018. 

N¬i nhËn:  

- VKSND tỉnh Hải Dương; 

- Sở TP tỉnh HD; 

- Phòng HSNV-CA tỉnh HD; 

- TAND huyện Nam Sách; 

- C«ng an huyện Nam Sách; 

- VKSND huyện Nam Sách; 

- Chi côc THADS huyện Nam Sách; 

- Bị c¸o; 

- Người bị hại; 

- L­u tòa; lưu hå s¬. 

 

TM. Héi ®ång xÐt xö PHóC thÈm 

ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 

 

 

(Đã ký) 

 

Mạc Minh Quang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


